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Một chục và mấy đơn vị: sơ đồ có một
phần là 10
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Số 14 là 1 chục và 4 đơn vị: 10 + 4 = 14, 4 + 10 = 14, 14 − 4 = 10, 14 − 10 = 4.
Đọc to từng yêu cầu, cho con làm bằng bút chì. Con tự chỉ được đâu là cả nhóm, đâu là hai phần thì khen
con.

1 Viết bốn phép tính của mỗi hình.
Số 10 có sẵn trong mỗi phép tính.
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2 Điền số vào ô trống.
Có phép tính viết ngược, như 14 = 10 + 4. Sơ đồ bên cạnh: con điền nếu muốn.

17 − 7 = 6 + 10 = 15 − 10 =

10 3
= 10 + 3

12

10
+ 10 = 12

3 Điền số còn thiếu vào sơ đồ.
Vòng tô xám là cả nhóm; sơ đồ có thể quay ngang hay quay ngược.
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Viết bốn phép tính của mỗi hình.

10 + 6 = 16

6 + 10 = 16
16 − 10 = 6
16 − 6 = 10

18

10 8

10 + 8 = 18

8 + 10 = 18
18 − 10 = 8
18 − 8 = 10

Khi con làm sai: Con viết sai: xếp 10 đồ vật thành một hàng riêng, phần còn lại xếp bên phải, rồi cùng con làm lại
theo hình: “10 và 4 là 14”, “14 bớt 4 còn 10”, “14 bớt 10 còn 4”.

2 Điền số vào ô trống.

17 − 7 = 10 6 + 10 = 16 15 − 10 = 5

13

10 3
13 = 10 + 3

12

10 2
2 + 10 = 12

Khi con làm sai: Con điền sai: chỉ sơ đồ bên cạnh, cả nhóm ở vòng trên, hai phần là 10 và số lẻ. Hỏi con “Cả nhóm
ở đâu trong phép tính?”, rồi tìm số còn thiếu.

3 Điền số còn thiếu vào sơ đồ.
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Khi con làm sai: Con điền sai khi sơ đồ quay hướng khác: vẽ lại sơ đồ với cả nhóm ở trên, hai phần ở dưới, rồi làm
lại cùng con.
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